
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 220/TTKSBT-KD Quảng Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2021 

Về việc xin thông tin phân nhóm và  
báo giá mua sắm vật tư, hoá chất, sinh 

phẩm xét nghiệm năm 2021 của Trung tâm 
Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

 

 
Kính gửi: Các công ty Kinh doanh hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm 

 
Căn cứ nhu cầu mua sắm vật tư, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2021 

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 
Căn cứ Biên bản họp hội đồng khoa học về việc: Xem xét đề xuất mua sắm 

vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ cho chuyên môn năm 2021 của 
Hội đồng sáng kiến khoa học – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 
ngày 18 tháng 01 năm 2021. 

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 và Công văn số 
5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 
tỉnh Quảng Ninh đăng tải các thông tin về nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh 
phẩm xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn năm 2021 của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh như sau: 

Nội dung đăng tải: Theo phụ lục gửi kèm. 
Tác giả: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 
Kính đề Đề nghị các quý công ty gửi phân nhóm và báo giá về cho Trung 

tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ email: 
khoaduoccdcqn@gmail.com  hoặc chuyển phát về địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông, 
phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

 
Nơi nhận:                                           
- Như trên; 
- Lưu: VT, KD. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

  Ninh Văn Chủ 
 
 

       
 



ST
T

T
ên vật tư y tế/ hóa chất

Q
uy cách đóng gói

Đ
ơn vị tính

 Số lượng 

1
Q

ue thử nước tiểu 10 thông số dùng cho m
áy Siem

ens
100 test/hộp

Test
           25.000 

2
B

ộ K
it xét nghiệm

 ung thư C
TC

 công nghệ m
àng lọc  (kèm

 hóa chất)
H

ộp 100 cái
B

ộ
                300 

3
D

ung dịch nhuộm
 phiến đồ âm

 đạo bằng phương pháp papalicolaou m
àu 

cam
.

H
ộp 473m

l
m

l
             1.000 

4
D

ung dịch nhuộm
 phiến đồ âm

 đạo bằng phương pháp papalicolaou m
àu 

xanh.
H

ộp 473m
l

m
l

             1.000 

5
H

óa chất nhuộm
 nhân tế bào học

H
ộp gồm

 6 lọ A
 + 6 lọ B

 
pha cho 6000m

l
H

ộp
                   1 

6
H

óa chất dán Lam
ell

Lọ 118m
l

m
l

                118 
7

D
ung dịch Lugol

C
hai  500 m

l
m

l
             2.000 

8
D

ung dịch Fuchsin
C

hai  500 m
l

m
l

             2.000 
9

D
ung dịch Tím

 G
entian

C
hai  500 m

l
m

l
             2.000 

10
H

uyết thanh m
ẫu A

nti A
H

ộp 1 lọ 10m
l

m
l

                100 
11

H
uyết thanh m

ẫu A
nti A

B
H

ộp 1 lọ 10m
l

m
l

                 20 
12

H
uyết thanh m

ẫu A
nti B

H
ộp 1 lọ 10m

l
m

l
                100 

13
H

uyết thanh m
ẫu A

nti D
H

ộp 1 lọ 10m
l

m
l

                 10 
14

Test nhanh chẩn đoán H
IV

Túi100 test 
Test

             2.400 
15

 Test nhanh chẩn đoán H
B

eA
g 

H
ộp 40 test 

Test
                200 

16
 Test nhanh chẩn đoán H

B
sA

g 
Túi100 test 

Test
             1.500 

17
Test nhanh chẩn đoán  giang m

ai
H

ộp 50 test
Test

                400 
18

Test nhanh chẩn đoán viêm
 gan C

H
ộp 50 test

Test
                200 

PH
Ụ

 L
Ụ

C
 1

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 H

Ó
A

 C
H

Ấ
T

, SIN
H

 PH
Ẩ

M
 X

É
T

 N
G

H
IỆ

M
 2021

I. H
óa chất dùng cho m

áy Sinh hóa nước tiểu C
linitck - Sim

ens/Đ
ức

II. H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 giải phẫu bệnh tế bào

III. H
óa chất sinh phẩm

 test nhanh  và dùng chung cho xét nghiệm

(K
èm

 theo C
ông văn số: 220 /TTK

SBT-K
D

 ngày 09/02/2021 của Trung tâm
 K

iểm
 soát Bệnh tật tỉnh Q

uảng N
inh)



19
Test nhanh chẩn đoán viêm

 gan A
H

ộp 30 test
Test

                900 
20

Test nhanh chẩn đoán viêm
 gan E

H
ộp 30 test

Test
                900 

21
Test nhanh chẩn đoán H

C
G

H
ộp 50 test

Test
                100 

22
Sinh phẩm

 chẩn đoán G
iang m

ai ( TPH
A

 Đ
ịnh tính + định lượng)

H
ộp 100 test

Test
                100 

23
Test O

D
A

 m
a tuý 4 chân (Test thử m

a tuý tổng hợp 4 chân)
H

ộp 25 test
Test

             2.000 
24

Test nhanh chẩn đoán chlam
ydia

H
ộp 20 test

Test
                300 

25
N

-acetyl-L-C
ystein

Lọ 10g
Lọ

                   1 
26

K
ít định lượng H

B
V

50 test/bộ
B

ộ
                   5 

27
K

ít PC
R

 phát hiện Lao
100 test/bộ

B
ộ

                   1 
28

K
ít định lượng H

C
V

50 test/bộ
B

ộ
                   3 

29
K

ít PC
R

 phát hiện H
PV

48 test/bộ
B

ộ
                   1 

30
N

aO
H

Lọ 100m
L

Lọ
                   1 

31
Sodium

 citrate
Lọ 100g

H
ộp

                   1 
32

A
bsolute Ethanol

Lọ 500m
L

Lọ
                   1 

33
K

ít PC
R

 phát hiện Lậu
100 test/bộ

B
ộ

                   1 
34

K
ít phát hiện C

hlam
ydia trachom

atis 
100 test/bộ

B
ộ

                   1 

V
.

35
Sinh phẩm

 ELISA
 phát hiện G

iun đũa chó
96 test/ hộp

Test
                 96 

36
B

ộ sinh phẩm
 ELISA

 phát hiện Sán lá gan
96 test/ hộp

Test
                 96 

37
B

ộ sinh phẩm
 ELISA

 phát hiện Sán dây
96 test/ hộp

Test
                 96 

38
B

ộ sinh phẩm
 ELISA

 phát hiện Sán lá Phổi
96 test/ hộp

Test
                 96 

V
I.

M
ôi trường nuôi cấy 

39
Thạch xét nghiệm

 Salm
onela và shigella

500g/hộp
H

ộp
                   1 

40
Thạch X

N
 colifom

, ecoli bằng phương pháp lọc
500g/hộp

H
ộp

                   1 
41

Thạch X
LD

500g/hộp
H

ộp
                   1 

42
C

anh thang làm
 X

N
 tụ cầu

500g/hộp
H

ộp
                   1 

IV
. H

óa chất sử dụng cho m
áy xét nghiệm

 H
ệ thống R

eal-tim
e PC

R
: R

otor-G
ene-Q

 6 Plex,R
otor-G

ene-Q
 6 Plex,Q

iagen - Đ
ức

H
óa chất sử dụng cho  D

àn E
lisa tự động. V

S- B
iotech Instrum

ents/ M
ỹ; D

àn E
lisa- B

iorad - Pháp(X
N

 E
lisa Sởi, R

ubella, V
iêm

 
não nhật bản, H

IV
)



43
D

ịch lòng đỏ trứng
10 x 50 m

l
H

ộp
                   1 

44
Trứng bacillus cereus selective supplem

ent
H

ộp 10 ống
H

ộp
                   1 

45
L- Tryptophan

10 G
H

ộp
                   1 

46
Thuốc thử Ecoli

30 m
l

H
ộp

                   5 
47

Peptone
1000g/1 hộp

H
ộp

                   1 
48

D
ịch chiết thịt

500g/hộp
H

ộp
                   1 

49
N

aC
l

500g/hộp
H

ộp
                   1 

50
C

anh thang Lauryl Sunfate 
500g/hộp

H
ộp

                   1 
51

C
anh thang B

rila 
500g/hộp

H
ộp

                   1 
52

Thạch TC
B

S
500g/hộp

H
ộp

                   1 
53

Đ
ường Lactose m

onohydrate
1000g/1 hộp

H
ộp

                   1 
54

Thạch xét nghiệm
 nấm

500g/hộp
H

ộp
                   2 

55
Thạch PC

A
r

500g/hộp
H

ộp
                   1 

56
canh thang Lactose

500g/hộp
H

ộp
                   1 

57
Thạch TB

X
 

500g/hộp
H

ộp
                   1 

58
K

H
2PO

4
1 K

G
H

ộp
                   1 

59
Thạch bột

1 K
G

H
ộp

                   1 
60

M
ôi trường xét nghiệm

 Tụ C
ầu

H
ộp 500g

H
ộp

                   1 
61

Pepton
H

ộp 500g
hộp

                   2 
62

M
áu C

ừu
B

ịch 250m
L

B
ịch

                   5 
63

Thạch X
N

 B
acillus cereus

H
ộp 500g

H
ộp

                   1 
64

Thạch làm
 X

N
 sinh vật hóa học 

H
ộp 500g

H
ộp

                   1 
65

M
uller-K

auffm
ann Tetrathionate

H
ộp 500g

H
ộp

                   1 
66

Thạch xét nghiệm
 Listeria m

onocytogenes
H

ộp 500g
H

ộp
                   1 

67
C

anh thang nửa Fraser X
N

  Listeria m
onocytogenes

H
ộp 500g

H
ộp

                   1 
68

C
anh thang Fraser X

N
  Listeria m

onocytogenes
H

ộp 500g
H

ộp
                   1 

69
Thạch V

R
B

L
H

ộp 500g
H

ộp
                   1 

V
II. Sinh phẩm

 xét nghiệm
 phục vụ công tác Phòng chống dịch



70
K

it R
ealtim

e phát hiện H
o gà

25 test/ hộp
Test

50
71

B
ộ hóa chất ELISA

 phát hiện IgM
 vi rút Sốt xuất huyết

96test/ hộp
Test

192
72

B
ộ hóa chất ELISA

 phát hiện IgM
 M

easles virus
96 test/ hộp

Test
192

73
B

ộ hóa chất ELISA
 phát hiện IgM

 V
iêm

 não N
hật B

ản B
96 test/ hộp

Test
192

74
C

hủng Salm
onella

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
75

C
hủng Shigella

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
76

C
hủng E.coli

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
77

C
hủng chuẩn Staphylococus  aureus 

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
78

C
hủng chuẩn H

em
ophilus Influenzae type

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
79

C
hủng chuẩn Pseudom

onas aeruginosa
2 viên/ H

ộp
H

ộp
1

80
C

hủng chuẩn H
aem

ophilus influenzae
2 viên/ H

ộp
H

ộp
1

81
C

hủng chuẩn Streptococcus pneum
oniae

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
82

C
hủng chuẩn K

lebsiella pneum
oniae

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
83

C
hủng chuẩn E. feacalis

2 viên/ H
ộp

H
ộp

1
84

K
háng huyết thanh E.coli Polivalent 1

2 m
L/ Lọ

Lọ
1

85
K

háng huyết thanh E.coli Polivalent 2
2 m

L/ Lọ
Lọ

1
86

K
háng huyết thanh E.coli Polivalent 3

2 m
L/ Lọ

Lọ
1

87
K

háng huyết thanh E.coli Polivalent 4
2 m

L/ Lọ
Lọ

1
88

K
háng huyết thanh Tả đơn giá O

139
3 m

L/ Lọ
Lọ

1
89

K
háng huyết thanh Tả đơn giá Inaba

3 m
L/ Lọ

Lọ
1

90
K

háng huyết thanh Tả đơn giá O
gaw

a
3 m

L/ Lọ
Lọ

1
91

K
H

T Tả đa giá O
139+ Inaba + O

gaw
a

3 m
L/ Lọ

Lọ
1

92
K

háng huyết thanh shigella đa giá nhóm
 A

3 m
L/ Lọ

Lọ
1

93
K

háng huyết thanh shigella đa giá nhóm
 B

3 m
L/ Lọ

Lọ
1

94
K

háng huyết thanh shigella đa giá nhóm
 C

3 m
L/ Lọ

Lọ
1

95
K

háng huyết thanh shigella đa giá nhóm
 D

3 m
L/ Lọ

Lọ
1

96
K

háng huyết thanh Salm
onella nhóm

 A
3 m

L/ Lọ
Lọ

1
97

K
háng huyết thanh Salm

onella nhóm
 B

3 m
L/ Lọ

Lọ
1



98
K

háng huyết thanh Salm
onella nhóm

 C
 (S. Paratyphi C

)
3 m

L/ Lọ
Lọ

1
99

K
háng huyết thanh Salm

onella A
s H

-d
5 m

L/ Lọ
Lọ

1
100

G
oScript™

 R
everse Transcription System

100 test hộp
Test

                100 
101

B
ộ M

ồi  Sốt xuất huyết
100 nm

ol/ tube
Tube

                   4 
102

B
ộ Probe  Sốt xuất huyết

100 nm
ol/ tube

Tube
                   2 

103
B

ộ m
ồi cúm

 A
; H

1;H
3,B

100 nm
ol/ tube

Tube
8

104
B

ộ Probe A
; H

1;H
3,B

100nm
ol/tube

Tube
4

V
III.  H

óa chất xét nghiệm
 khẳng định H

IV
105

M
urex H

IV
 A

g/A
b

 96 test/hộp
hộp

                 10 
106

M
urex H

IV
 1.2.0

 96 test/hộp
hộp

                   4 
107

Test nhanh xét nghiệm
 H

IV
30 test/hộp

Test
             1.890 

108
K

it thử nhanh chẩn đoánn H
IV

 (1&
2) D

ạng khay
H

ộp 40 test
Test

400
               

109
Phenol

500g/hộp
gam

                500 
110

N
atri nitroprusside

100 gam
/hộp

gam
                100 

111
Trinatri citrat ngậm

 2 nước
500gam

/hộp
gam

             3.000 
112

D
ung m

ôi A
cetonitrile

4 lít/chai
m

L
             8.000 

113
N

atriacetate (C
H

3C
O

O
N

a)
500g/1 hộp

gam
                500 

114
D

ung m
ôi M

ethanol
4lit/chai

m
L

             4.000 
115

Ố
ng chuẩn bạc nitrat A

g(N
O

)3/ 0.1 
1 ống/hộp

Ố
ng

                   2 
116

C
huẩn dinatri ED

TA
 (0.1N

)
1 ống/hộp

Ố
ng

                   2 
117

A
m

oniac đặc
1lit/chai

m
l

           10.000 
118

Ố
ng chuẩn H

2SO
4 0,1N

1 ống/hộp
Ố

ng
                   2 

119
Ố

ng chuẩnH
C

L0,1N
1 ống/hộp

Ố
ng

                   5 
120

H
ydroxyl- am

oni clorua 
250 g/1 hộp

gam
             1.000 

121
V

iên xúc tác K
jeldahl

1000 viên/ hộp
viên

             1.000 

122
1,8- D

ihydroy -2-(4-sulfophenyllazo)- napthalene-3,6 - disulfonic acid 
trisodium

 salt
25g/hộp

gam
                 25 

123
M

gSO
4

1000g/hộp
gam

             2.000 



124
D

im
ethylen chloride

1000m
l/chai

m
L

             2.000 
125

A
xit H

3PO
4

1000m
l/chai

m
L

             1.000 
126

A
xit H

N
O

3
2500m

l/chai
m

L
             7.500 

127
N

ội chuẩn D
D

D
 -d10

5x1m
l/H

ộp
H

ộp
                   1 

128
N

ội chuẩn D
D

D
 -d4

0,01g/lọ
lọ

                   1 
129

C
huẩn m

ix gốc cúc tổng hợp
10m

l/lọ
m

l
                 10 

130
C

huẩn m
ix gốc clo hữu cơ

1m
l/lọ

m
l

                   1 
131

C
huẩn m

ix gốc nitro/phospho
1m

l/lọ
m

l
                   1 

132
am

oni axetat C
H

3C
O

O
N

H
4

500g/1 hộp
gam

             2.000 
133

D
ung dịch chuẩn D

iacetyl
100m

l/chai
m

l
                100 

134
D

ung dịch O
-Fenilendiam

in
50g/ lọ

gam
                 50 

135
 C

huẩn Silic
C

hai 100m
L

m
L

                100 
136

C
huẩn M

olypden
C

hai 100m
L

m
L

                100 
137

C
huẩn N

hôm
C

hai 100m
L

m
L

                100 
138

C
huẩn C

hì
C

hai 100m
L

m
L

                100 
139

K
hí A

rgon
B

ình 40lít
B

ình
                250 

140
K

hí A
cetylen

B
ình 7kg

B
ình

                   3 
141

K
hí A

rgon tinh khiết cho IC
P/M

S
B

ình 40lít
B

ình
                 90 

142
K

hí H
eli tinh khiết cho IC

P/M
S

B
ình 40lít

B
ình

                   6 
143

N
a2S.9H

2O
500 g/chai

gam
                500 

144
diam

onihydrophosphate (N
H

4)2H
PO

4
500g/chai

gam
             1.000 

145
D

iem
thyl- 1,4 phenylenediam

ine oxalate
25 g/lọ

gam
                 50 

146
sulphanilic acid (C

6H
4SO

3H
N

H
2)

100g/lọ
gam

                100 
147

H
ợp kim

 D
evarda

250g/hộp
gam

                250 
148

n H
exan

2500m
l/chai

lit
                 10 

 IX
 

 H
óa chất sử dụng cho m

áy xét nghiệm
 huyết học 18 thông số M

odel 
K

X
21/X

P 100, H
ãng SY

SM
E

X
/ N

hật B
ản 

  149  H
óa chất pha loãng m

ẫu 
 Thùng 20 lít 

 Thùng 
                 20 



  150  D
ung dịch ly giải hồng cầu 

500m
L 

 Lọ 
                 20 

  151  H
óa chất kiểm

 chuẩn m
ức cao 

 Lọ 1.5 m
l 

 Lọ 
                   5 

  152  H
óa chất kiểm

 chuẩn m
ức trung bình 

 Lọ 1.5 m
l 

 Lọ 
                   5 

  153  H
óa chất kiểm

 chuẩn m
ức thấp 

 Lọ 1.5 m
l 

 Lọ 
                   5 

  154  D
ung dịch rửa m

áy đậm
 đặc 

 H
ộp 50 m

l 
 H

ộp 
                   2 

  155  Phớt bơm
 chân không 

 Túi 01 C
ái 

 C
ái 

                   1 
  156  Phớt bơm

 áp suất 
 Túi 01 C

ái 
 C

ái 
                   1 

  157  K
im

 hút m
ẫu 

 Túi 01 C
ái 

 C
ái 

                   1 
 X

. 
  158  H

óa chất pha loãng 
 Thùng/H

ộp 10L 
 Thùng/H

ộp 
                 70 

  159  H
óa chất ly giải hồng cầu 

 Thùng/H
ộp 5L 

 Thùng/H
ộp 

                   5 
  160  H

óa chất để thực hiện phân tích năm
 thành phần bạch cầu 

 H
ộp 1900m

L+850m
L 

 H
ộp 

                   5 
  161  H

óa chất làm
 sạch các bộ phận của m

áy 
 Thùng 10L 

 Thùng 
                   6 

  162  H
óa chất kiểm

 chuẩn huyết học 
 B

ộ 1x3.5m
L Level I

1x3.5m
L Level II

1x3.5m
L Level III 

 B
ộ 

                   5 

 X
I 

  163  H
óa chất định lượng chất chỉ điểm

 U
ng thư 125  

 H
ộp 100 test 

 H
ộp 

                   6 
  164  H

óa chất định lượng chất chỉ điểm
 U

ng thư 15-3  
 H

ộp 100 tests 
 H

ộp 
                   6 

  165  H
óa chất định lượng chất chỉ điểm

 U
ng thư 19-9  

 H
ộp 100 tests 

 H
ộp 

                   6 
  166  H

óa chất xét nghiệm
 định lượng C

yfra  
 H

ộp 100 tests 
 H

ộp 
                 15 

  167  H
óa chất xét nghiệm

 định lượng C
A

 72-4 
 H

ộp 100 tests 
 H

ộp 
                 10 

  168  H
óa chất xét nghiệm

 định lượng A
FP 

 H
ộp 100 tests 

 H
ộp 

                 15 
  169  H

óa chất xét nghiệm
 định lượng A

nti-TG
 

 100 tests 
 H

ộp 
                   1 

  170  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng C
A

 125  
 H

ộp 4x1m
l 

 H
ộp 

                   2 
  171  C

hất chuẩn xét nghiệm
 định lượng C

A
 15-3 

 H
ộp 4x1 m

l 
 H

ộp 
                   2 

  172  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng C
A

 19-9 
 H

ộp 4x1 m
l 

 H
ộp 

                   2 
  173  C

hất chuẩn xét nghiệm
 định lượng C

yfra  
 H

ộp 4 x 1 m
l 

 H
ộp 

                   2 
  174  C

hất chuẩn xét nghiệm
 định lượng C

A
 72-4 

 H
ộp 4x1 m

l 
 H

ộp 
                   2 

 H
óa chất sử dụng cho m

áy xét nghiệm
 m

iễn dịch C
obas E

411/ E
601/ E

602 - H
ãng R

oche 

 H
óa chất sử dụng cho m

áy xét nghiệm
 huyết học M

odel D
xH

 600, hãng B
A

C
K

M
A

N
 C

O
U

L
T

E
R

/M
ỹ sản xuất 



  175  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng A
FP 

 H
ộp 4x1 m

l 
 H

ộp 
                   2 

  176  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng A
nti-TG

 
 4x1,5m

L 
 H

ộp 
                   1 

  177  C
hất chuẩn xét nghiệm

 C
alcitonin 

 H
ộp 4 x 1m

l 
 H

ộp 
                   1 

  178  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng C
EA

 
 H

ộp 4x1 m
l 

 H
ộp 

                   2 
  179  C

hất chuẩn xét nghiệm
 định lượng PSA

 tự do 
 H

ộp 4 x 1 m
l 

 H
ộp 

                   2 
  180  C

hất chuẩn xét nghiệm
 định lượng T4 tự do 

 H
ộp 4 x 1 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  181  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng beta H
C

G
 

 H
ộp 4 x 1 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  182  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng N
SE 

 H
ộp 4 x 1 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  183  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng PSA
 toàn phần 

 H
ộp 4 x 1 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  184  C
hất chuẩn xét nghiệm

 định lượng T3 toàn phần 
 H

ộp 4 x 1 m
l 

 H
ộp 

                   1 
  185  C

hất chuẩn xét nghiệm
 định lượng TG

 
 H

ộp 4 x 1 m
l 

 H
ộp 

                   1 
  186  C

hất chuẩn xét nghiệm
 định lượng TSH

 
 H

ộp 4 x 1,3 m
l 

 H
ộp 

                   1 
  187  H

óa chất định lượng  C
alcitonin  

 H
ộp 100 test 

 H
ộp 

                   1 
  188  H

óa chất xét nghiệm
 định lượng C

EA
 

 H
ộp 100 tests 

 H
ộp 

                 10 
  189  H

óa chất xét nghiệm
 định lượng PSA

 tự do 
 H

ộp 100 tests 
 H

ộp 
                   5 

  190  H
óa chất xét nghiệm

 định lượng T4 tự do  
 H

ộp 200 tests 
 H

ộp 
                 10 

  191  H
óa chất xét nghiệm

 A
nti-H

B
S 

 H
ộp 100 tests 

 H
ộp 

                   5 
  192  H

óa chất xét nghiệm
 định lượng beta H

C
G

 
 H

ộp 100 tests 
 H

ộp 
                   3 

  193  H
óa chất xét nghiệm

 H
IV

  
 H

ộp 100 tests 
 H

ộp 
                   4 

  194  D
ung dịch rửa điện cực 

 H
ộp 5x100 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  195  H
óa chất xét nghiệm

 định lượng N
SE 

 H
ộp 100 tests 

 H
ộp 

                   2 
  196  D

ung dịch kiểm
 tra chất lượng chung của các xét nghiệm

 chỉ điểm
 ung thư. 

 H
ộp 4 x 3 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  197  H
óa chất xét nghiệm

 định lượng PSA
 toàn phần 

 H
ộp 100 tests 

 H
ộp 

                   5 
  198  D

ung dịch kiểm
 tra chất lượng xét nghiệm

 A
nti-H

B
S 

 H
ộp 16 x 1.3 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  199  D
ung dịch kiểm

 tra chất lượng bộ xét nghiệm
 horm

one tuyến giáp 
 H

ộp 4 x 2 m
l 

 H
ộp 

                   1 
  200  H

óa chất xét nghiệm
 định lượng  horm

one tuyến giáp T3 toàn phần.  
 H

ộp 200 tests 
 H

ộp 
                   5 

  201  H
óa chất xét nghiệm

 định lượng  TG
 

 H
ộp 100 tests 

 H
ộp 

                   1 
  202  H

óa chất xét nghiệm
 định lượng nồng độ TSH

 
 H

ộp 200 tests 
 H

ộp 
                 10 



  203  D
ung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm

 m
iễn dịch 

 H
ộp 2 x 16 m

l 
 H

ộp 
                   3 

  204  C
up phản ứng dùng cho m

áy E411 
 H

ộp 60 x 60 cup 
 H

ộp 
                   5 

  205  Đ
ầu côn hút m

ẫu dùng cho m
áy E411 

 H
ộp 30x120 pcs 

 H
ộp 

                   5 
  206  C

hất chuẩn xét nghiệm
 T3 tự do 

 H
ộp 4 x 1 m

l 
 H

ộp 
                   1 

  207  C
hất chuẩn xét nghiệm

 T4 toàn phần 
 H

ộp 4 x 1 m
l 

 H
ộp 

                   1 
  208  D

ung dịch rửa hệ thống dùng cho m
áy E411 

 H
ộp 6 x 380 m

l 
 H

ộp 
                 10 

  209  H
óa chất xét nghiệm

 FT3 
 H

ộp 200 tests 
 H

ộp 
                   5 

  210  D
ung dịch phản ứng hệ thống dùng cho m

áy E411 
 H

ộp 6 x 380 m
l 

 H
ộp 

                 10 
  211  H

óa chất rửa hệ thống 
 H

ộp 500 m
l 

 H
ộp 

                   5 
 X

II 
  212  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 A

lbum
in  

 4x54m
l 

 H
ộp 

                   3 
  213  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 A

LT  
 4x12m

l + 4x6m
l 

 H
ộp 

                 50 
  214  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 A

ST  
 4x6m

l + 4x6m
l 

 H
ộp 

                 60 
  215  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 C

alci  
 4x15m

l 
 H

ộp 
                   3 

  216  H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 C
holesterol  

 4x22.5m
l 

 H
ộp 

                   6 
  217  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 C

reatinine  
 4x51m

l+4x51m
l 

 H
ộp 

                 15 
  218  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 B

ilirubin trực tiếp  
 4x20m

l+4x20m
l 

 H
ộp 

                   2 
  219  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 G

G
T  

 4x40m
l+4x40m

l 
 H

ộp 
                   6 

  220  H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 G
lucose  

 4x25m
l+4x12.5m

l 
 H

ộp 
                 15 

  221  H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 H
D

L-C
holesterol  

 4x51.3m
l+4x17.1m

l 
 H

ộp 
                   5 

  222  H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 Sắt  
 4x30m

l+4x30m
l 

 H
ộp 

                   1 
  223  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 Total B

ilirubin  
 4x15m

l+4x15m
l 

 H
ộp 

                   2 
  224  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 Total Protein  

 4x48m
l+4x48m

l 
 H

ộp 
                   3 

  225  H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 Triglyceride  
 4x50m

l+4x12.5m
l 

 H
ộp 

                 10 
  226  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 U

rea/U
rea nitrogen  

 4x53m
l+4x53m

l 
 H

ộp 
                 10 

  227  H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 U
ric A

cid  
 4x30m

l+4x12.5m
l 

 H
ộp 

                   4 
  228  H

óa chất dùng cho xét nghiệm
 Ferritin  

 4x24m
l+4x12m

l 
 H

ộp 
                   1 

  229  H
óa chất dùng cho xét nghiệm

 H
bA

1c  
 

2x37.5m
l+2x7.5m

l+2x34.5
 H

ộp 
                   4 

 H
óa chất xét nghiệm

 sử dụng cho m
áy sinh hóa A

U
480/A

U
640/A

U
680 - B

eckm
an C

oulter 



  230  D
ung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm

 H
bA

1c 
 1000m

l 
 H

ộp 
                   2 

  231  H
óa chất chuẩn cho các xét nghiệm

 sinh hóa thường quy 
 1x5m

l 
 Lọ 

                 20 
  232  H

óa chất  chuẩn huyết thanh m
ức cao 

 4x100m
l 

 H
ộp 

                   1 
  233  H

óa chất  chuẩn huyết thanh m
ức thấp 

 4x100m
l 

 H
ộp 

                   1 
  234  H

óa chất điện giải cho điện cực tham
 chiếu 

 4x1000m
l 

 H
ộp 

                   1 
  235  H

óa chất  chuẩn chuẩn điện giải m
ức giữa 

 4x2000m
l 

 H
ộp 

                   1 
  236  H

óa chất kiểm
 tra  cho các xét nghiệm

 sinh hóa m
ức 1 

 1x5m
l 

 Lọ 
                 20 

  237  H
óa chất kiểm

 tra  cho các xét nghiệm
 sinh hóa m

ức 2 
 1x5m

l 
 Lọ 

                 20 
  238  H

óa chất đệm
 điện giải 

 4x2000m
l 

 H
ộp 

                   1 
  239  D

ung dịch rửa hệ thống 
 1x5L 

C
an

                   5 
  240  B

óng đèn H
alogen  

 1 cái/hộp 
C

ái
                   4 

  241  D
ây bơm

  
 2 cái/túi 

 Túi 
                   8 

  242  Đ
iện cực N

a 
 1 cái/hộp 

C
ái

                   1 
  243  Đ

iện cực K
 

 1 cái/hộp 
C

ái
                   1 

  244  Đ
iện cực C

L 
 1 cái/hộp 

C
ái

                   1 



STT
T

ên vật tư y tế/ hóa chất
Q

uy cách đóng gói
Đ

ơn vị tính
 Số lượng 

1
D

ao cạo nấm
Túi 1 cái

C
ái

50
                         

2
Ô

ng chống đông ED
TA

 K
2 nắp xanh nhựa

H
ộp 100 ống

H
ộp

50
                         

3
Ố

ng chống đông heparin
H

ộp 100 ống
H

ộp
50

                         

4
Ố

ng nghiệm
 C

hem
igly

H
ộp 100 ống

H
ộp

50
                         

5
Ô

ng chống đông ED
TA

 K
2 có nắp cao su

H
ộp 100 ống

H
ộp

50
                         

6
Đ

ầu côn V
àng

Túi 1000 cái
C

ái
                   10.000 

7
Đ

ầu côn xanh
Túi 500 cái

C
ái

                     5.000 

8
C

ốc xét nghiệm
 đờm

50 cái / bịch
C

ái
3.000

                    

9
Túi đựng rác m

àu xanh có dây có chữ Túi đựng rác thải thông thường
Túi 1 kg

K
g

100
                       

10
Túi đựng rác m

àu vàng có dây , có logo A
TSH

, có chữ: Túi đựng rác thải y tế
Túi 1 kg

K
g

105
                       

11
La m

en
H

ộp 100 cái
cái

2.000
                    

12
Sam

ple cup 3m
l

Túi 1000 cái
Túi

1
                           

13
Ố

ng nghiệm
 nhựa có nắp

Túi 250 ống
Túi

30
                         

14
B

ăng keo chỉ thị nhiệt hấp khô
Túi 1 cuộn

C
uộn 

4
                           

15
M

àng lọc 0,2µm
 

H
ộp 100 tờ

H
ộp

                            3 

16
M

àng Lọc 0,45µm
 

H
ộp 100 tờ

H
ộp

                            5 

17
Túi dập m

ẫu
H

ộp 500 chiếc
Chiếc

                     1.000 

18
Lọ nút m

ài đựng m
ẫu 250 m

l
H

ộp 2 cái
C

ái
                        700 

19
G

iấy bản gói dụng cụ
B

ọc 100 tờ
tờ

                        100 

20
Ố

ng D
unhan

Túi 1 kg
K

g
                            5 

21
K

éo Inox cắt Thực Phẩm
Túi  1 cái

C
ái

                          10 

22
 Pipet thủy tinh loại 5 m

l 
Túi  1 cái

C
ái

                          50 

23
 Pipet thủy tinh loại 20 m

l 
Túi  1 cái

C
ái

                          50 

24
G

iấy  in chức năng hô hấp
H

ộp 10 cuộn
C

uộn
1.000

                    

25
G

iấy  in chức năng hô hấp
H

ộp 10 cuộn
C

uộn
1.000

                    

PH
Ụ

 L
Ụ

C
 II

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 V

Ậ
T

 T
Ư

 2021
(K

èm
 theo C

ông văn số: 220/TTK
SBT-K

D
 ngày 09/02/2021 của Trung tâm

 K
iểm

 soát Bệnh tật tỉnh Q
uảng N

inh)



26
Ố

ng thổi chức năng hô hấp
H

ộp 100 ống
Ố

ng
40.000

                  

27
G

iấy lọc bụi
H

ộp 100 tờ
H

ộp
5

                           

28
C

ốc đựng m
ẫu bằng Plastic 450m

l ( A
280A

C
2) ( có kèm

 nắp)
H

ộp 1 cái
C

ái
                          10 

29
M

initorch ( dùng cho IC
PE-9000)( 211- 81448)

H
ộp 1 cái

C
ái

                            1 

30
D

ầu bơm
 chân không(

Lọ 1 lít
Lít

                            1 

31
V

ial cho bơm
 lỏng SK

K
H

ộp 100 cái
C

ái
                        100 

32
N

ắp và settum
 cho vial bơm

 lỏng SK
K

Túi 100 cái
C

ái
                        500 

33
N

ắp và settum
 cho vial bơm

 hơi SK
K

Túi 100 cái
C

ái
                        500 

34
Inser vial cho bơm

 lỏng
Túi 100 cái

C
ái

                     1.000 

35
K

im
 bơm

 hơi cho hơi cho SK
K

H
ộp 1 cái

C
ái

                            2 

36
C

ột TG
- W

axm
s

H
ộp 1 cái

C
ái

                            1 

37
C

ột TG
- 5M

S (P/N
 26098-1420)

H
ộp 1 cái

C
ái

                            1 

38
K

im
 bơm

 lỏng cho SK
K

 
H

ộp 1 cái
C

ái
                            2 

39
C

ột rửa 
H

ộp 100 cái
C

ái
                        200 

40
C

ột chiết C
18/200m

g/m
l)

H
ộp 50 cái

C
ái

                        200 

41
Inline filter 5 µm

H
ộp 1 cái

C
ái

                            1 

42
Pum

p oil PFPE 
H

ộp 1 cái
C

ái
                            1 

43
iC

A
P Q

/Q
novaquartz

 torch
H

ộp 1 cái
C

ái
                            1 

44
N

i Skim
m

er cone
H

ộp 1 cái
                        

                            1 

45
N

i Sam
ple cone

H
ộp 1 cái

C
ái

                            1 

46
O

-ring 104x2.5 viton
H

ộp 1 cái
C

ái
                            2 

47
O

-ring 60x25 viton
H

ộp 1 cái
C

ái
                            2 

48
V

ial sắc ký lỏng
H

ộp 100 cái
vail

                        200 

49
V

ial  cho bơm
 hơi SK

K
H

ộp 100 cái
C

ái
                        100 

50
B

át sứ
H

ộp 10 cái
cái

                          30 

51
B

ình tam
 giác cổ hẹp  100 m

L 
H

ộp 72 cái
cái

                          50 

52
M

àng lọc sensor O
D

H
ộp 1 cái

cái
                            2 

53
M

ỏ vịt nhựa
Thùng 300 cái

cái
5.000

                    



54
M

ũ Y
 tế

H
ộp 50 chiếc

chiếc
400

                       

55
G

el bôi trơn
Tuýp 82g

tuýp
50

                         

56
C

hổi cước đánh bóng 
H

ộp 144 cái
C

ái 
                        100 

57
C

hất đánh bóng 
H

ộp 200 cốc
C

ốc 
                        100 

58
B

ơm
 kim

 tiêm
 từ khóa 0,1m

l kèm
 kim

 27G
3/8'

H
ộp 100 chiếc

C
hiếc

                   21.180 

59
B

ơm
 kim

 tiêm
 nhựa tự khoá loại 0,5 m

l kèm
 kim

 25G
1

H
ộp 100 chiếc

C
hiếc

                 361.100 

60
B

ơm
 kim

 tiêm
 nhựa dùng m

ột lần loại 5m
l kèm

 kim
 22G

11-/2”.  
H

ộp 100 chiếc
C

hiếc
                     3.250 

61
H

ộp an toàn 5 lít.
K

iện 50 chiếc
C

hiếc
                     3.005 

62
B

ông y tế không thấm
 nước

Túi 01 kg
K

g
                            5 

63
B

ông y tế thấm
 nước 

Túi 01 kg
K

g
                          27 

64
B

ông tiêm
 2cm

 x 2cm
 G

ói 500gr 
G

ói
                          30 

65
D

ung dịch rửa tay thường quy loại 1
C

hai 500m
l

C
hai

                        140 

66
D

ung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 1
C

hai 500m
l

C
hai

                          80 

67
D

ung dịch rửa vết thương
C

hai 500m
l

C
hai

                        100 

68
D

ung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế loại 1
C

hai 500m
l

C
hai

                          55 

69
D

ung dịch làm
 sạch dụng cụ y tế loại 1

C
hai 1000m

l
C

hai
                            8 

70
D

ung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi
C

an 5 lít
C

an
                          12 

71
V

iên nén khử khuẩn loại 1
H

ộp 100 viên
V

iên
                        600 

72
V

iên nén khử khuẩn loại 2
H

ộp 100 viên
V

iên
                        100 

73
C

hloram
in B

 35kg/Thùng
K

g
                          35 

74
B

ăng chun gối 
H

ộp 01 cái
C

ái
                          10 

75
B

ăng chun 2 m
óc các cỡ

G
ói 01 cuộn

Cuộn
                          10 

76
B

ăng cuộn y tế 5cm
 x 5m

 
G

ói 5 cuộn
Cuộn

                        100 

77
B

ăng cuộn y tế 5cm
 x 2,5m

G
ói 10 cuộn

C
uộn

                        100 

78
B

ăng ngón tay 20m
m

 x 60m
m

H
ộp 500 cái

C
ái

                          50 

79
B

ăng dính 5cm
 x 5m

 loại 1
H

ộp 01 cuộn
Cuộn

                          15 

80
B

ăng dính 2,5cm
 x 5m

H
ộp 12 cuộn

Cuộn
                            5 

81
G

ạc cầu đường kính 40m
m

 x2 lớp, vô trùng
G

ói 05 cái
C

ái
                        100 



82
G

ạc đắp vết thương 8cm
 x 20cm

, vô trùng loại 2
Túi 01 cái

C
ái

                          50 

83
G

ạc phẫu thuật không dệt 7,5cm
 x 7,5cm

 x 6 lớp, vô trùng
G

ói 10 cái
C

ái 
                        500 

84
X

ốp cầm
 m

áu loại 1
H

ộp  6 m
iếng

M
iếng

                          10 

85
B

ơm
 tiêm

 nhựa 3m
l  loại 1

H
ộp 100 cái

C
ái

                     5.000 

86
B

ơm
 tiêm

 nhựa 5 m
l loại 1

H
ộp 100 cái

C
ái

                   20.200 

87
B

ơm
 tiêm

 nhựa 10m
l loại 1

H
ộp 100 cái

C
ái

                        100 

88
K

im
 cánh bướm

 các số loại 1
H

ộp 50 cái
C

ái
                        120 

89
K

im
 nha khoa

H
ộp 100 cái

C
ái

                        100 

90
K

im
 chích lấy m

áu đo đường huyết m
ao m

ạch
H

ộp 100 cái
C

ái
                     3.000 

91
K

im
 lấy thuốc các số loại 1

H
ộp 100 cái

C
ái

                        100 

92
K

im
 luồn tĩnh m

ạch an toàn các số loại 1
 H

ộp 50 cái
C

ái
                          30 

93
D

ây truyền dịch có kim
 thẳng loại 1

Túi 1 bộ
B

ộ
                          10 

94
D

ây truyền dịch có kim
 bướm

 loại 1
Túi 1 bộ

B
ộ

                          10 

95
G

ăng khám
 bệnh các cỡ loại 1

H
ộp 50 đôi

Đ
ôi

                     1.950 

96
G

ăng khám
 bệnh các cỡ loại 3

H
ộp 50 đôi

Đ
ôi

                        600 

97
G

ăng khám
 không chứa bột tan

H
ộp 50 đôi

Đ
ôi

                     7.000 

98
G

ăng tay phẫu thuật các cỡ loại 1
H

ộp 50 đôi
Đ

ôi
                        350 

99
C

anuyn (cannula) Trẻ em
 các cỡ từ  2 đến 4

Túi 1 cái
C

ái
                            5 

100
C

anuyn (cannula) các cỡ từ số 4 đến số 8
H

ộp 50 cái
C

ái
                            5 

101
Ố

ng thông tiểu lưu bằng Silicone loại 2 nhánh
H

ộp 10 cái
C

ái
                          10 

102
D

ây thở oxy 2 đường trẻ em
Túi 01 cái

C
ái

                          10 

103
D

ây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn
Túi 01 cái

C
ái

                          10 

104
C

hỉ khâu liền kim
 không tiêu đơn sợi Polyam

ide số 2/0, dài 75 cm
 loại 1

H
ộp 36 sợi

Sợi
                          36 

105
Lưỡi dao m

ổ sử dụng m
ột lần các số

H
ộp 100 cái

C
ái

                        100 

106
M

ask thở oxy người lớn
Túi 01 cái

C
ái

                            5 

107
M

ask thở oxy trẻ em
Túi 01 cái

C
ái

                            5 

108
K

hẩu trang than hoạt tính
H

ộp 50 cái
C

ái
                     3.000 

109
K

hẩu trang y tế
H

ộp 50 cái
C

ái
                   23.800 



110
 Phim

 chụp X
 quang 25 x 30 cm

  
H

ộp 100 tờ
Tờ

                   10.000 

111
Thuốc rửa phim

 X
 quang (H

iện &
 H

ãm
)

B
ộ gồm

 3 chai hiện (A
, B

, 
C

), 2 chai hãm
 (A

, B
)

B
ộ

                          40 

112
Phim

 X
 - quang  35x35 cm

 cho m
áy in A

G
FA

H
ộp 100 tờ

Tờ
                   20.000 

113
K

hí nitơ 
B

ình 30 lít
B

ình
                            5 
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